
(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023)

(Theo Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 9, 
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Luật Phòng, chống bạo lực gia đình)

(Hình ảnh minh họa)
MỘT SỐ QUY ĐỊNH

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

***

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
Phòng Văn Hóa Và Thông Tin1. Người bị bạo lực gia đình có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức 
khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp 
khác có liên quan đến hành vi bạo lực gia đình;
 
b) Yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của Luật này;

c) Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin 
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy 
định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó 
với bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý và trợ giúp xã hội theo quy 
định của pháp luật;

đ) Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình khắc phục hậu quả, 
bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về 
tài sản;

e) Được thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình 
giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, xử 
lý hành vi bạo lực gia đình;

g) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật 
về phòng, chống bạo lực gia đình;

h) Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến 
phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện 
theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm cung 
cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến hành vi bạo 
lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền.

d) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho 
người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia 
đình và tổ chức, cá nhân khác.

2. Người có hành vi bạo lực gia đình là người giám hộ hoặc người 
đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình thì không 
được thực hiện quyền của người giám hộ, người đại diện theo pháp 
luật quy định của Luật này đối với vụ việc bạo lực gia đình do 
mình thực hiện.

1. Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây:
a) Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình;

b) Chấp hành yêu cầu, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, 
hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị. Chăm 
sóc người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia 
đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người 
bị bạo lực gia đình từ chối; 

1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của 
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, 
bình đẳng giới và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; yêu 
cầu người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt ngay hành vi bạo 
lực gia đình; tham gia chăm sóc người bị bạo lực gia đình.

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư 
trong phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Thực hiện các biện pháp trong phòng, chống bạo lực gia đình 
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 
quan.

1. Được khen thưởng khi có thành tích trong phòng, chống bạo lực 
gia đình theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; được 
bảo vệ, giữ bí mật về thông tin cá nhân khi báo tin, tố giác hành vi 
bạo lực gia đình; được Nhà nước hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức 
khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống 
bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ.

2. Cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm 
sau đây:
 
a) Báo tin, tố giác ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này;

b) Tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và các hoạt 
động phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI 
BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ĐIỀU 10. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ HÀNH VI 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ĐIỀU 11. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH 
TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN
TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Gò Vấp, Tháng 3 năm 2023
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(Hình ảnh minh họa) 
Điều 3. Hành vi bạo lực gia 

đình 

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh 
đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác 
xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; 
 

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành 
vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm; 

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực 
đối với người, con vật nhằm gây áp lực 
thường xuyên về tâm lý; 
 

d) Bỏ mặc, không quan tâm; 
không nuôi dưỡng, chăm sóc thành 
viên gia đình là trẻ em, phụ 
nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con 
dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, 
người khuyết tật, người không có khả 
năng      tự      chăm      sóc; không 
giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; 
 

đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về 
hình thể, giới, giới tính, năng lực của 
thành viên gia đình; 
 

e) Ngăn cản thành viên gia đình 
gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội 
hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi 
khác nhằm cô lập, gây áp lực thường 
xuyên về tâm lý; 
 

h) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin 
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và 
bí mật gia đình của thành viên gia đình 
nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
 

i) Cưỡng ép thực hiện hành vi 
quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ 
hoặc chồng; 

 
 

(Hình
 

k) Cưỡng ép trình diễn hành vi 
khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, 
xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu 
dâm, kích thích bạo lực;
 

l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly 
hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp 
pháp; 
 

m) Cưỡng ép mang thai, phá 

(Hình ảnh minh họa)

(Hình ảnh minh họa)

(Hình ảnh minh họa)

(Hình ảnh minh họa)

1. Hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác 
xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm;

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây 
áp lực thường xuyên về tâm lý;

d) Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành 
viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con 
dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không 
có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ 
em;

đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của 
thành viên gia đình;

e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã 
hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp 
lực thường xuyên về tâm lý;

g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình 
giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa 
anh, chị, em với nhau;
 
h) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm;

i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ 
hoặc chồng;

k) Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm 
thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực;

l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn 
hợp pháp;

m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi;

n) Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản 
riêng của thành viên khác trong gia đình; 

o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng 
góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của 
thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc 
về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác;

p) Cô lập, giam cầm thành viên gia đình;

q) Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp 
luật.

2. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện giữa 
người đã ly hôn; người chung sống như vợ chồng; người là cha, mẹ, 
con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn, của người chung sống 
như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi 
với nhau cũng được xác định là hành vi bạo lực gia đình theo quy 
định của Chính phủ.

1. Hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 3 của Luật này.

2. Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người 
khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.
 
3. Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm 
kích động bạo lực gia đình.

4. Trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, 
người phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia 
đình.

5. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành 
vi bạo lực gia đình.

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện 
hành vi trái pháp luật.

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của 
pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.

1. Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả công tác phòng, 
chống bạo lực gia đình; ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân viện trợ, tài trợ, tặng 
cho, đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ, đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật 
chất, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 
hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình; 
phát triển các mô hình tư vấn xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng 
ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; phát triển 
mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, 
chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

3. Khuyến khích sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo 
lực gia đình; ứng dụng khoa học, công 
nghệ thông tin trong phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Biểu dương, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích 
trong phòng, chống bạo lực gia đình; có chế độ hỗ trợ để bù đắp tổn 
hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản cho cá nhân tham 
gia phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Hỗ trợ việc bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với người làm công 
tác phòng, chống bạo lực gia đình.

ĐIỀU 5. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG PHÒNG, 
CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, 
CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ĐIỀU 3. HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH


